
Tuần 1 - Buổi sáng Từ 05-09-2022 đến 11-09-2022

Thứ
ngày tháng Tiết Môn

học

Tiết
theo
CT

Tên HS
nghỉ tiết

Tên bài, nội
dung công

việc

Kiểm
tra

miệng

Nhận xét
của giáo

viên

Điểm/Xếp
loại Ký tên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thứ 2
05/09/2022

1
2
3
4
5

Thứ 3
06/09/2022

1

Sinh
học
(Sinh
học
CB)

1 Vắng 0 Gen, mã di
truyền Không Ngoan 9 / Tốt Vũ Đức

Hiếu

2

Ngữ
văn
(Văn
học)

1 Vắng 0

Khái quát
VHVN từ
Cách mạng
tháng Tám
năm 1945
đến hết thế
kỷ XX

Chú ý Tốt Lê Hữu
Huy

3
Lịch sử
(Lịch
sử CB)

1 Vắng 0

Bài 1: Sự
hình thành
trật tự thế
giới sau
chiến tranh
thế giới thứ
II (1945-
1949)

Học sinh
chú ý 10 / Tốt Trần Văn

Nghĩa

4 Ngoại
ngữ 1 Vắng 0 Review Tốt Tốt

Nguyễn
Thị Sơn

Ca

5 Ngoại
ngữ 2 Vắng 0 Review Tốt Tốt

Nguyễn
Thị Sơn

Ca

Thứ 4

1
GDQP
(Lý
thuyết)

1 Vắng 0

Bảo vệ tổ
quốc Việt
Nam XHCN
sau năm1975

Tốt Võ Văn
Chuyên

2

Hóa
học
(Hóa
CB)

2 Vắng 0 este chú ý Tốt Đinh Thị
Mỹ Diệu

Ngữ

Khái quát
VHVN từ
Cách mạng



07/09/2022 3 văn
(Văn
học)

2 Vắng 0 tháng Tám
năm 1945
đến hết thế
kỷ XX

Chú ý Tốt Lê Hữu
Huy

4 Tin học 1 Vắng 0
Bài 1: Một
số khái niệm
cơ bản

Được Tốt
Trần Lê
Thanh
Trang

5

Toán
học
(Giải
tích)

1 Vắng 0

Sự đồng
biến và
nghịch biến
cảu hàm số

0 đựơc Tốt
Nguyễn

Văn
Cường

Thứ 5
08/09/2022

1 Thể
dục 1 Vắng 0 Lý thuyết Tốt 9 / Tốt Nguyễn

Hữu Huy

2 Thể
dục 2 Vắng 0 Lý thuyết Tốt 10 / Tốt Nguyễn

Hữu Huy

3 Công
nghệ 1 Vắng 0

Điện trở -
Tụ Điện -
Cuộn cảm

Lớp chú ý Tốt Vũ Văn
Thành

4

Ngữ
văn
(Văn
học)

3 Vắng 0
Nghị luận về
một tư tưởng
đạo lý

Chú ý Tốt Lê Hữu
Huy

5

Toán
học
(Giải
tích)

2 Vắng 0

Sự đồng
biến và
nghịch biến
cảu hàm số

0 Chú ý Tốt
Nguyễn

Văn
Cường

Thứ 6
09/09/2022

1

Ngoại
ngữ
(TC
Ngoại
ngữ)

1 Vắng 0 Tenses Tốt Tốt
Nguyễn
Thị Sơn

Ca

2
Lịch sử
(Lịch
sử CB)

2 Vắng 0

Bài 2: Liên
Xô và các
nước Đông
Âu từ 1945
đến năm
1991. Liên
bang Nga từ
năm 1991
đến năm
2000 (mục
I)

Học sinh
chú ý 10 / Tốt Trần Văn

Nghĩa

3

Toán
học
(Giải
tích)

3 Vắng 0

Sự đồng
biến và
nghịch biến
cảu hàm số

0 Tích cực Tốt
Nguyễn

Văn
Cường

4

5

Hóa
học

Vắng 0 ôn tập đầu chú ý Đinh Thị



(TC
Hóa
học)

1 năm Tốt Mỹ Diệu

Thứ 7
10/09/2022

1

Toán
học
(Giải
tích)

4

Vắng 2:
Thị Sa
Mai (K),
Thị
Nguyên
(K)

Cực trị của
hàm số chú ý Tốt

Nguyễn
Văn

Cường

2

Toán
học
(TC
Toán)

1

Vắng 2:
Thị Sa
Mai (K),
Thị
Nguyên
(K)

Sự đồng
biến và
nghịch biến
của hàm số

chú ý Tốt
Nguyễn

Văn
Cường

3 GDCD 1

Vắng 2:
Thị Sa
Mai (K),
Thị
Nguyên
(K)

Bài 1: Pháp
luật và đời
sống ( tiết 1)

Được Tốt Lê Thị
Ngọc

4

5 Địa lí 1

Vắng 2:
Thị Sa
Mai (P),
Thị
Nguyên
(P)

Vị trí địa lí,
phạm vi lãnh
thổ

Chú ý Tốt Nguyễn
Thị Sen

Ý kiến nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp: …
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………

Ý kiến nhận xét của ban giám hiệu: ……………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAN GIÁM HIỆU
(Ký, ghi rõ họ tên)

-  Tổng số tiết học trong tuần: 21



-  Tổng số tiết không thực hiện: 0 (Sáng: 0, Chiều: 0)
-  Tổng số giờ xếp loại: 23/23 [23 Tốt; 0 Khá; 0 Trung bình; 0 Yếu]
-  Điểm trung bình chung: 2.09


